
STT Họ và tên sinh viên
Mã số sinh 

viên
Tên môn đăng ký thi lại lần 2 Nhóm hoc phần Số BL

1 Võ Văn Tín 501200101 Cấu trúc máy tính
015_CTMT_HK2_22.23_CD22CM1-

3+CT16
00375

2 Ngô Hoàng Khang 501220846 Cấu trúc máy tính
015_CTMT_HK2_22.23_CD22CM1-

3+CT16
00430

3 Võ Quốc Huy 501200163 Cơ sở dữ liệu
 

015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT2+
00365

4 Điều Nhật Minh 512220753 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT14

+15+LM3,TD2
00376

5 Bùi Ngọc Tuyến 501220735 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT14

+15+LM3,TD2
00378

6 Hoàng Đình Trung Khanh 501220713 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT14

+15+LM3,TD2
00380

7 Võ Trần Quốc Khang 514220720 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT14

+15+LM3,TD2
00405

8 Nguyễn Hữu Phúc Tân 501220758 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT14

+15+LM3,TD2
00410

9 Nguyễn Thanh Bình 514220789 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT14

+15+LM3,TD2
00432

10 Đào Nhật Anh 501220719 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT14

+15+LM3,TD2
00433

11 Phạm Trọng Khang 514220006 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT2+

LM1,2+TM1-4
00354

12 Huỳnh Tấn Phát 514220284 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT2+

LM1,2+TM1-4
00395

13 Trần Văn Viên 514220440 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT2+

LM1,2+TM1-4
00401

14 Trịnh Minh Quý 514220035 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT2+

LM1,2+TM1-4
CT

15 Phạm Ngọc Khánh 514210287 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT3+

4
00335

16 Phan Hoàng Bảo Ngọc 501220359 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT5+

12
00304

17 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 514220325 Cơ sở dữ liệu
'015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT5+

12
00305

18 Lâm Nhật Minh 501220704 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT6+

13
00315

19 Cáp Nguyễn Hiếu Nghĩa 502220136 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT6+

13
00339

20 Phan Thanh Hoài Lâm 501220369 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT7+

8
00403

21 Trịnh Thanh Trí 501200449 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT7+

8
581

22 Nguyễn Lê Huỳnh Duy 501220288 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT9+

10+TD1
00295

23 Lê Thành Đạt 501220506 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT9+

10+TD1
00300

24 Lê Trí Trung 501220497 Cơ sở dữ liệu
015_CSDL_HK2_22.23_CD22CT9+

10+TD1
00435

25 Lương Trần Hoàn Mỹ 801200016 Cơ sở dữ liệu
CSDL_HK2.2223_TC20TH1.HL(G

HÉP CD22CT3)
00361

26 Nguyễn Tấn Phát 501200230 Cơ sở lập trình  015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00425

27 Nguyễn Văn Minh Luật 501220654 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT12 00419

28 Lý Ngọc Phi Hùng 501220522 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT12 00424
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29 Bùi Duy Khánh 501220616 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT12 00441

30 Phạm Thị Mỹ Dung 501220683 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00322

31 Phan Minh Thắng 501220709 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00344

32 Ngô Gia Bảo 501220718 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00345

33 Nguyễn Cao Minh Chiến 501220691 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00359

34 Hồ Tấn Hòa 501220693 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00387

35 Nguyễn Quốc Thịnh 501220708 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00388

36 Phạm Công Vinh 501220692 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00389

37 Lâm Nhật Minh 501220704 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00390

38 Trương Văn Chiến 501220694 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00402

39 Mai Anh Kha 501220689 Cơ sở lập trình '015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT13 00412

40 Nguyễn Hoàng Tú Minh 501220746 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 00374

41 Lê Huỳnh Đức 501220647 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 00377

42 Võ Toàn Thắng 501220754 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 00379

43 Hoàng Đình Trung Khanh 501220713 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 00380

44 Nguyễn Hữu Phúc Tân 501220758 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 00410

45 Lê Xuân Tùng 501220726 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 00418

46 Nguyễn Hoài Tú 501220743 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 00438

47 Nguyễn Gia Thụ 501220765 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT14 CT

48 Võ Trần Quốc Khang 514220720 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT15

+LM3,TD2
00405

49 Vòng Gia Huy 514220757 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT15

+LM3,TD2
00406

50 Trịnh Thanh Nhân 501220807 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT15

+LM3,TD2
00421

51 Nguyễn Thanh Bình 514220789 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT15

+LM3,TD2
00432

52 Trần Duy Thức 501220237 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT3 00373

53 Lê Khã Nghiêm 501220460 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT4 00409

54 Nguyễn Gia Tài 501200510 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT4 00416

55 Hoàng Anh Quốc 501220094 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT4 00439

56 Trương Thanh Thiên 501200200 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT5 00320

57 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 514220325 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT5 00407

58 Đào Phi Hùng 501220169 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00338

59 Cáp Nguyễn Hiếu Nghĩa 502220136 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00339



60 Đỗ Quốc Đạt 501220348 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00340

61 Trần Thị Tuyết Nhi 501220208 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00341

62 Lê Quốc Việt 501220444 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00385

63 Bùi Duy Khang 501220211 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00386

64 Nguyễn Hữu Lợi 501220423 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT6 00392

65 Phạm Trần Hữu Nhơn 501220387 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT7 00352

66 Nguyễn Xuân Huy 501220197 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT8 00368

67 Lê Duy Khánh 501220229 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT8 00369

68 Hoàng Ngọc Tín 501220457 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT8 00404

69 Lê Thành Đạt 501220506 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT9 00300

70 Lê Trí Trung 501220497 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT9 00435

71 Trần Anh Vũ 518220286 Cơ sở lập trình 015_CSLT_HK2_22.23_CD22CT9 CT

72 Võ Quốc Huy 501200163 Cơ sở lập trình
015_CSLT_HK2_22.23_CD22TM1-

4
00365

73 Đỗ Hoàng Lộc 501210230 Công nghệ kiểm thử ứng dụng
015_CNKTUD_HK2_22.23_CD21C

T4
00313

74 Nguyễn Trần Minh Chiến 501210330 Công nghệ kiểm thử ứng dụng
015_CNKTUD_HK2_22.23_CD21C

T4
00346

75 Nguyễn Thị Anh Thư 510210626 Đồ án chuyên ngành 015_ĐACN_HK2_22.23_CD21ĐH2 00396

76 Trương Ngọc Ánh 510210758 Đồ án chuyên ngành 015_ĐACN_HK2_22.23_CD21ĐH2 00413

77 Trần Thủy Tiên 510210645 Đồ án chuyên ngành 015_ĐACN_HK2_22.23_CD21ĐH2 00414

78 Huỳnh Tuấn Hùng 510210168 Đồ án chuyên ngành 015_ĐACN_HK2_22.23_CD21ĐH2 00426

79 Đinh Quang Triết 510200098 Đồ án chuyên ngành 501_ĐACN_HK2_22.23_CD21ĐH2 00307

80 Lý Lương Hà 501200660 Giáo dục thể chất
025_GDTC_HK2_22.23_CD22CT11

.tối+CT16
00331

81 Phạm Anh Duy 501200096 Giáo dục thể chất
025_GDTC_HK2_22.23_CD22CT11

.tối+CT16
00332

82 Nguyễn Nguyên 501210870 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
015_HQTCSDL_HK2_22.23_CD22

CT1
00400

83 Nguyễn Hữu Khang 511210048 Kinh doanh thương mại điện tử
025_KDTM_HK2.2223_CD21LG+Q

T
00314

84 Huỳnh Bảo Vinh 509210700 Kinh doanh thương mại điện tử
025_KDTM_HK2.2223_CD21LG+Q

T
00318

85 Nguyễn Hoài Tú 507210063 Kinh doanh thương mại điện tử
025_KDTM_HK2.2223_CD21LG+Q

T
00417

86 Đinh Quang Triết 510200098 Kỹ thuật in 015_KTI_HK2_22.23_CD21ĐH2 00307

87 Nguyễn Thị Anh Thư 510210626 Kỹ thuật in 015_KTI_HK2_22.23_CD21ĐH2 00396

88 Văn Toàn Tín 510210392 Kỹ thuật in 015_KTI_HK2_22.23_CD21ĐH2 00411

89 Trương Ngọc Ánh 510210758 Kỹ thuật in 015_KTI_HK2_22.23_CD21ĐH2 00413

90 Trần Thủy Tiên 510210645 Kỹ thuật in 015_KTI_HK2_22.23_CD21ĐH2 00414



91
Nguyễn Phạm Hữu 

Dương
510200189 Kỹ thuật in 015_KTI_HK2_22.23_CD21ĐH2 00323

92 Nguyễn Phú Thịnh 514220228 Kỹ thuật số 015_KTS_HK2_22.23_CD22CM1-4 00316

93 Hoàng Đình Nguyện 506220223 Kỹ thuật số 015_KTS_HK2_22.23_CD22CM1-4 00317

94 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 506220829 Kỹ thuật số CD22CM4 CT

95 Nguyễn Hiếu Thuận 501210683 Lập trình giao diện web 1
015_LTGDW1_HK2_22.23_CD21C

T9+CT11.tối
00364

96 Nguyễn Ngọc Huy 501210854 Lập trình giao diện web 1
015_LTGDW1_HK2_22.23_CD21C

T9+CT11.tối
00370

97 Trần Minh Trung 501210876 Lập trình giao diện web 1
015_LTGDW1_HK2_22.23_CD21C

T9+CT11.tối
00371

98 Võ Nhật Nam 501210730 Lập trình giao diện web 1
015_LTGDW1_HK2_22.23_CD21C

T9+CT11.tối
00372

99 Nguyễn Danh Đạt 501200041 Lập trình giao diện web 1
015_LTGDW1_HK2_22.23_CD21C

T9+CT11.tối
00391

100 Đỗ Thành Bil 501210849 Lập trình giao diện web 1
015_LTGDW1_HK2_22.23_CD21C

T9+CT11.tối
00408

101 Lê Long Phi 501210557 Lập trình giao diện web 2
015_LTGDW2_HK2_22.23_CD21C

T7
00428

102 Nguyễn Nguyên 501210870 Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK2_22.23_CD22CT1 00400

103 Nguyễn Minh Hiếu 501200458 Lập trình PHP 1
015_LTPHP1_HK2_22.23_CD21CT

9+CT11.tối
00350

104 Phạm Thị Ánh Sao 501210022 Lập trình PHP 2
015_LTPHP2_HK2_22.23_CD21CT

2
00437

105 Châu Cường Phú 501210436 Lập trình PHP 2
015_LTPHP2_HK2_22.23_CD21CT

7
00360

106 Ngô Gia Bảo 501220718 Mạng máy tính 015_MMT_HK2_22.23_CD22CT13 00345

107 Mai Anh Kha 501220689 Mạng máy tính 015_MMT_HK2_22.23_CD22CT13 00412

108 Vũ Đặng Quỳnh Như 513220660 Mạng máy tính
015_MMT_HK2_22.23_CD22CT15

+LM3,TD2
00309

109 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 513220705 Mạng máy tính
015_MMT_HK2_22.23_CD22CT15

+LM3,TD2
00311

110 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 511210600 Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng
025_NVDVKH_HK2.2223_CD21L

G
00319

111 Nguyễn Ngọc Trung 506200054 Ngôn ngữ lập trình 015_NNLT_HK2.2223_CD22CM 00415

112 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 511210600 Phân tích hiệu quả kinh doanh
025_PTHQKD_HK2.2223_CD21LG

+QT
00319

113 Nguyễn Hoài Tú 507210063 Phân tích hiệu quả kinh doanh
025_PTHQKD_HK2.2223_CD21LG

+QT
00417

114 Nguyễn Ninh Đức 507200104 Phân tích hiệu quả kinh doanh
502_PTHQKD_HK2.2223_CD21LG

+QT
00302

115 Nguyễn Đức Anh 501220187 Pháp luật
025_PL_HK2.2223_CD22CT3,4,10,

TD1
00299

116 Đỗ Nhật Khánh 513220574 Pháp luật
025_PL_HK2.2223_CD22CT3,4,10,

TD1
00351

117 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 514220325 Pháp luật 025_PL_HK2.2223_CD22CT5,6,8 00407

118 Lê Thành Đạt 501220506 Pháp luật
025_PL_HK2.2223_CD22CT7,9,LM

2
00300

119 Trương Ngọc Luân 501220241 Pháp luật
025_PL_HK2.2223_CD22CT7,9,LM

2
00310

120 Trịnh Thanh Trí 501200449 Pháp luật
025_PL_HK2.2223_CD22CT7,9,LM

2
CT

121 Lê Minh Trí 510220221 Pháp luật 025_PL_HK2.2223_CD22DH 00301



122 Đặng Hà Nam 501200314 Quản lý dự án với Agile
015_QLDAA_HK2_22.23_CD22CT

1
00328

123 Nhữ Lê Tuấn Anh 513210358 Quản trị Marketing
025_QT 

Marketing_HK2.2223_CD21MK
00362

124 Nguyễn Hoài Tú 507210063 Social Media Marketing
025_Social Media Marketing 

_HK2.2223_CD21QT
00417

125 Đinh Quang Triết 510200098 Thiết kế bao bì  501_TKBB_HK2_22.23_CD21ĐH2 00307

126 Nguyễn Thị Anh Thư 510210626 Thiết kế bao bì 015_TKBB_HK2_22.23_CD21ĐH2 00422

127 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt 510220407 Thiết kế chuyển động 2D
015_TKCD2D_HK2_22.23_CD22Đ

H5
00436

128 Đinh Quang Triết 510200098 Thiết kế chuyển động 3D

 

501_TKCĐ3D_HK2_22.23_CD21Đ

H2

00307

129 Nguyễn Thanh Phước 510200045 Thiết kế chuyển động 3D
015_TKCĐ3D_HK2_22.23_CD21Đ

H1
00324

130 Huỳnh Hữu Thuận 501220685 Thiết kế đồ họa 015_TKĐH_HK2_22.23_CD22CT13 00321

131 Đặng Thiệu Tân 501220839 Thiết kế đồ họa 015_TKĐH_HK2_22.23_CD22CT16 00429

132 Đinh Thị Thu 510220127 Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator
015_TKDHVAI_HK2_22.23_CD22

ĐH4
00420

133 Phạm Quốc Đạt 510200190 Thiết kế poster 015_TKP_HK2_22.23_CD21ĐH2 00330

134 Nguyễn Thị Anh Thư 510210626 Thiết kế poster 015_TKP_HK2_22.23_CD21ĐH2 00396

135 Văn Toàn Tín 510210392 Thiết kế poster 015_TKP_HK2_22.23_CD21ĐH2 00411

136 Trương Ngọc Ánh 510210758 Thiết kế poster 015_TKP_HK2_22.23_CD21ĐH2 00413

137 Trần Thủy Tiên 510210645 Thiết kế poster 015_TKP_HK2_22.23_CD21ĐH2 00414

138 Đinh Quang Triết 510200098 Thiết kế poster 501_TKPT_HK2_22.23_CD21ĐH2 00307

139 Võ Minh Tiến 501220658 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT12 00347

140 Võ Minh Trí 501220703 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT13 00298

141 Nguyễn Tấn Phát 501200230 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT14 00425

142 Nguyễn Võ Chánh Hoàng 510220516 Thiết kế Web 1
015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT2

+LM1,2
00440

143 Lê Khã Nghiêm 501220460 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT4 00409

144 Hoàng Anh Quốc 501220094 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT4 00439

145 Phan Hoàng Bảo Ngọc 501220359 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00304

146 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 514220325 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00305

147 Chu Thị Cẩm Tú 501220182 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00306

148 Hồ Trường Thịnh 501220150 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00308

149 Nguyễn Phi Dương 501220300 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00312

150 Nguyễn Trọng Phú 501220352 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00355

151 Nguyễn Hữu Thắng 501220344 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00356



152 Tạ Phát Đạt 501220360 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00357

153 Nguyễn Thi Minh Nhật 501220225 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00358

154 Liêu Hán Vĩ 501220109 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00423

155 Trần Trung Hiếu 501220459 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 00427

156 Nguyễn Mai Tấn Dỉnh 501220246 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT5 CT

157 Huỳnh Mẫn Đạt 501220273 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT6 00337

158 Trương Ngọc Luân 501220241 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT7 00399

159 Phạm Trần Hữu Nhơn 501220387 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT7 00434

160 Trịnh Thanh Trí 501200449 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT7 CT

161 Trần Trí Dũng 501220167 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT8 00367

162 Ngô Hùng Thuận 501220259 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT8 00381

163 Lê Hồng Giỏi 501220434 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT8 00382

164 Lê Thành Đạt 501220506 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22CT9 00300

165 Trần Thái Bảo 510220172 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22ĐH3 00342

166 Ngô Nguyễn Anh Khôi 510220494 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22ĐH3 00343

167 Trần Minh Luận 510220306 Thiết kế Web 1 015_TKW1_HK2_22.23_CD22ĐH3 00348

168 Lương Trần Hoàn Mỹ 801200016 Thiết kế web 2
TKW2_HK2.2223_TC20TH1_HL(G

HÉP CD22CT1)
00361

169 Bùi Văn Thoại 501220534 Tiếng Anh 1 105_TA1_HK2.2223_CD22.N3 00296

170 Huỳnh Hồ Long Thắng 501220535 Tiếng Anh 1 105_TA1_HK2.2223_CD22.N3 00297

171
Nguyễn Phan Trường 

Phát
510220030 Tiếng Anh 2 105_TA2_HK2.2223_CD22N1 00303

172 Lê Thành Đạt 501220506 Tiếng Anh cơ bản
105_TACB_HK2.2223_CD22CT9+1

0+TD1
00300

173 Nguyễn Quang Minh 501210244 Truyền số liệu 015_TSL_HK2_22.23_CD21CM1 00326

174 Dương Vĩnh Kỳ 506210104 Truyền số liệu 015_TSL_HK2_22.23_CD21CM1 00327

175 Võ Hồng Phúc 501210083 Ứng dụng Web 015_UDW_HK2_22.23_CD21CT2 00325

176 Ngô Đại Minh Hùng 501210190 Ứng dụng Web 015_UDW_HK2_22.23_CD21CT2 00334

177 Vũ Đức Công 501210118 Ứng dụng Web 015_UDW_HK2_22.23_CD21CT2 00349

178 Ngô Đức Hoàng 501210154 Ứng dụng Web 015_UDW_HK2_22.23_CD21CT2 00353

179 Phạm Phúc Toàn 501210206 Ứng dụng Web 015_UDW_HK2_22.23_CD21CT2 00398

180 Nguyễn Gia Bảo 501210391 Ứng dụng Web 015_UDW_HK2_22.23_CD21CT4 00397

181 Huỳnh Hoàng Long 501210631 Web framework 015_WF_HK2_22.23_CD21CT1+5 00329

182 Nguyễn Hoài Giang 501200466 Web framework 015_WF_HK2_22.23_CD21CT1+5 00333



183 Võ Hồng Phúc 501210083 Web framework 015_WF_HK2_22.23_CD21CT2 00325

184 Ngô Đại Minh Hùng 501210190 Web framework 015_WF_HK2_22.23_CD21CT2 00334

185 Vũ Đức Công 501210118 Web framework 015_WF_HK2_22.23_CD21CT2 00349

186 Ngô Đức Hoàng 501210154 Web framework 015_WF_HK2_22.23_CD21CT2 00353

187 Phan Minh Hiếu 501210074 Web framework 015_WF_HK2_22.23_CD21CT2 00366

188 Phạm Phúc Toàn 501210206 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
015_XDUDĐNT_HK2_22.23_CD21

CT2
00398

189 Phạm Thị Ánh Sao 501210022 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
015_XDUDĐNT_HK2_22.23_CD21

CT2
00437

190 Phan Trần Bảo Khang 501210352 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
015_XDUDĐNT_HK2_22.23_CD21

CT4
00383

191 Mai Vĩnh Phúc 501210426 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
015_XDUDĐNT_HK2_22.23_CD21

CT4
00384

192 Cù Minh Mẫn 501210745 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
015_XDUDĐNT_HK2_22.23_CD21

CT6
00336

193 Nguyễn Anh Kiệt 501210771 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
015_XDUDĐNT_HK2_22.23_CD21

CT6
00363

194 Lê Long Phi 501210557 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
015_XDUDĐNT_HK2_22.23_CD21

CT7
00428

195 Nguyễn Tạ Hoàng Duy 510220469 Xuất bản truyền thông 015_XBTT_HK2_22.23_CD22ĐH5 00393

196 Hoàng Kỳ Anh 510220390 Xuất bản truyền thông 015_XBTT_HK2_22.23_CD22ĐH5 00394

197 Trần Cẩm Hào 510220330 Xuất bản truyền thông 015_XBTT_HK2_22.23_CD22ĐH5 00431
















